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TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (10 điểm)
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách tích vào phần bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

	Câu 1 : 
	[bookmark: _GoBack]Biểu hiện nào dưới đây là giản dị?

	A.
	Sống chân thành, hòa hợp với những người xung quanh.

	B.
	Hay dùng các tiếng lóng, các từ ngữ nước ngoài trong giao tiếp.

	C.
	Tính tình dễ dãi, xuề xòa, thế nào cũng được.

	D.
	Thính dùng hàng hiệu đắt tiền, lòe loẹt.

	Câu 2 : 
	Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào không thể hiện tính kỉ luật ?

	A.
	Không quay cóp trong khi thi.

	B.
	Không làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

	C.
	Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường.

	D.
	Không hút thuốc lá, không uống rượu.

	Câu 3 : 
	Cách ứng xử nào sau đây không thể hiện sự yêu thương con người?

	A.
	Biết đoàn kết, tương trợ nhau.

	B.
	Cùng chia sẻ, gánh vác khó khăn với những người xung quanh.

	C.
	Không căm thù bất kì ai (kể cả quân giặc cướp nước và bè lũ bán nước).

	D.
	Hòa đồng với người phạm lỗi lầm đã biết ăn năn hối cải.

	Câu 4 : 
	Những quy định, chuẩn mực ứng xử của con người với nguời khác và môi trường sống, được nhiều người ủng hộ và tự giác thực hiện được gọi là

	A.
	truyền thống.
	B.
	phong tục, tập quán.

	C.
	đạo đức.
	D.
	thói quen.

	Câu 5 : 
	Trái với tự trọng là

	A.
	vô lí.
	B.
	vô phúc.
	C.
	vô lễ.
	D.
	vô liêm sỉ.

	Câu 6 : 
	Trong cuộc sống, chúng ta cần phê phán và tránh biểu hiện nào sau đây?

	A.
	Khoe khoang, kiêu ngạo.

	B.
	Góc học tập luôn gọn gàng, ngăn nắp.

	C.
	Nói thẳng, nói thật.

	D.
	Làm việc gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo.

	Câu 7 : 
	Biểu hiện nào dưới đây là trung thực?

	A.
	Gió chiều nào theo chiều ấy.
	B.
	Cây ngay không sợ chết đứng

	C.
	Dối trên lừa dưới.
	D.
	Treo đầu dê bán thịt chó.

	Câu 8 : 
	Để rèn luyện cho mình tính tự trọng, chúng ta nên thực hiện thái độ, hành vi nào sau đây?

	A.
	Nói xấu bạn.

	B.
	Không nói dối.

	C.
	Chỉ ngồi vào bàn học khi được ba mẹ nhắc nhở.

	D.
	Nói tục, chửi bậy.

	Câu 9 : 
	Biểu hiện nào sau đây thể hiện sống giản dị?

	A.
	Diễn đạt dài dòng, dùng nhiều từ cầu kì, bóng bẩy.

	B.
	Tôn trọng mọi người, biết giữ lời hứa.

	C.
	Thẳng thắn phê bình khi bạn có khuyết điểm.

	D.
	Nói năng ngắn gọn, dễ hiểu.

	Câu 10 : 
	Em không tán thành với ý kiến nào sau đây về đức tính tự trọng !

	A.
	Trung thực trong mọi lời nói, hành động là biểu hiện quan trọng nhất của lòng tự trọng.

	B.
	Một trong những cách rèn luyện lòng tự trọng là luôn giữ đúng lời hứa với bạn bè.

	C.
	Khi gặp thất bại, người có lòng tự trọng luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan.

	D.
	Lòng tự trọng được thử thách lớn nhất khi hành động của chúng ta không có ai giám sát.

	Câu 11 : 
	Người sống giản dị là người luôn

	A.
	sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội.

	B.
	cầu kì, kiểu cách, khách sáo.

	C.
	quan tâm, giúp đỡ người khác.

	D.
	tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải.

	Câu 12 : 
	Người có lòng tự trọng là người luôn

	A.
	cư xử đàng hoàng, đúng mực.
	B.
	nịnh trên nạt dưới.

	C.
	tự ti về bản thân.
	D.
	tự cao, tự đại.

	Câu 13 : 
	Trong cuộc sống, chúng ta ủng hộ cách cư xử nào sau đây?

	A.
	Thấy nhà hàng xóm bị cháy mà vẫn bình chân như vại.

	B.
	Chẳng ăn được thì đạp đổ.

	C.
	Thấy người khác chết mà không cứu.

	D.
	Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.

	Câu 14 : 
	Biểu hiện nào sau đây là của người sống trung thực?

	A.
	Cương quyết, dám nghĩ dám làm.
	B.
	Dối trên, lừa dưới.

	C.
	Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
	D.
	Ngay thẳng thật thà.

	Câu 15 : 
	Những quy định chung của một trường học yêu cầu thầy, cô giáo và học sinh phải tuân theo nhằm tạo ra nề nếp dạy tốt, học tốt được gọi là gì?

	A.
	Đạo đức.
	B.
	Luật lệ.
	C.
	Kỉ luật.
	D.
	Quy chế.

	Câu 16 : 
	Hành vi nào sau đây thể hiện sự không trung thực?

	A.
	An luôn nói với bố mẹ điểm tốt của mình ở lớp, còn điểm xấu thì không nói.

	B.
	Trong giờ kiểm tra một tiết, Hùng đã tự giác làm bài từ đầu tới cuối.

	C.
	Không thuộc bài cũ, Nga đã xin lỗi cô giáo và hứa sẽ chăm chỉ học hành.

	D.
	Yến là bạn thân của Thành nhưng khi cô giáo hỏi khuyết điểm của Thành thì Yến lại nói đúng sự thật với cô giáo.

	Câu 17 : 
	Hành vi nào sau đây thể hiện tính trung thực?

	A.
	Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm.

	B.
	Nhận lỗi thay cho bạn.

	C.
	Làm bài hộ cho bạn.

	D.
	Bao che thiếu sót của người đã giúp đỡ mình.

	Câu 18 : 
	Em tán thành với ý kiến nào dưới đây về đức tính trung thực ?

	A.
	Chỉ nên nói những sự thật với bố mẹ, thầy cô còn những người khác thì không.

	B.
	Chỉ nên nói sự thật khi điều đó có ích cho bản thân mình.

	C.
	Sống trung thực dễ bị thiệt thòi trong cuộc sống.

	D.
	Bất cứ xã hội nào, con người cũng cần có đức tính trung thực.

	Câu 19 : 
	Người có đức tính tôn trọng kỉ luật là người luôn

	A.
	tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể ở mọi lúc mọi nơi.

	B.
	chỉ làm việc khi được người khác nhắc nhở, giám sát.

	C.
	đi muộn về sớm trong các sinh hoạt tập thể.

	D.
	không thích làm những việc do người khác phân công.

	Câu 20 : 
	Em tán thành với ý kiến nào dưới đây về đạo đức và kỉ luật ?

	A.
	Kỉ luật trong nhà trường sẽ mang lại sự gò bó và ảnh hưởng đến tính sáng tạo của học sinh.

	B.
	Người có đạo đức luôn luôn thể hiện tính kỉ luật.

	C.
	Mọi người vẫn có thể sống tốt mà không cần phải làm theo những quy định của cơ quan hay cộng đồng.

	D.
	Chỉ có trong quân đội mới thật sự cần đến kỉ luật.

	Câu 21 : 
	Người biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội là người có

	A.
	tính tự ái.
	B.
	tính tự kiêu.
	C.
	tính tự tin.
	D.
	tính tự trọng.

	Câu 22 : 
	Theo em, để trở thành người có đạo đức và kỉ luật chúng ta cần thực hiện biện pháp nào sau đây?

	A.
	Tự điều chỉnh hành vi của bản thân sao cho phù hợp với lợi ích của cá nhân mình.

	B.
	Chỉ rèn luyện ý thức tự giác trong những trường hợp cần thiết.

	C.
	Tôn trọng và tự giác thực hiện những chuẩn mực xã hội được mọi người thừa nhận.

	D.
	Chỉ tôn trọng và tự giác thực hiện những chuẩn mực đạo đức, những quy định của tập thể có lợi cho bản thân.

	Câu 23 : 
	Hành vi nào sau đây là thể hiện lối sống có kỉ luật?

	A.
	Nhường chỗ cho người già, thương binh trên xe buýt.

	B.
	Giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt.

	C.
	Viết đơn xin phép mỗi khi phải nghỉ học vì đau ốm.

	D.
	Bạn bị ốm, em chép bài giúp bạn.

	Câu 24 : 
	Sống trung thực sẽ mang cho con người lợi ích nào sau đây?

	A.
	Nhiều người sẽ xa lánh chúng ta.
	B.
	Tự tin hơn trong cuộc sống.

	C.
	Hạ thấp phẩm giá của chúng ta.
	D.
	Dễ làm mất lòng người khác.

	Câu 25 : 
	Lối sống giản dị sẽ mang lại cho con người điều gì sau đây?

	A.
	Chúng ta phải sống cực khổ vì không được ăn ngon, mặc đẹp và không được dùng những hàng hóa đắt tiền.

	B.
	Chúng ta dễ bị người khác coi thường, khinh rẻ.

	C.
	Giúp chúng ta thiếu tự tin trong cuộc sống hàng ngày.

	D.
	Giúp chúng ta có thêm nhiều bạn bè.

	Câu 26 : 
	Việc làm, hành vi nào sau đây cần được ủng hộ, đồng tình?

	A.
	Sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt.
	B.
	Buôn bán ma túy.

	C.
	Trẻ em giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà.
	D.
	Gây ô nhiễm môi trường.

	Câu 27 : 
	Trong các hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính tự trọng?

	A.
	Không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn.

	B.
	Chỉ những bài kiểm tra nào được điểm cao thì Tâm mới khoe với bố mẹ, còn điểm kém thì giấu đi.

	C.
	Nếu có khuyết điểm, khi được nhắc nhở, Nam đều vui vẻ nhận lỗi, nhưng chẳng mấy khi sửa chữa.

	D.
	Đang chơi cùng với bạn bè, Lan rất xấu hổ khi gặp cảnh bố mẹ mình lao động vất vả.

	Câu 28 : 
	Em tán thành ý kiến nào sau đây về lòng yêu thương con người ?

	A.
	Tuấn bị bạn xấu lôi kéo nên đã sa ngã vào con đường nghiện ngập. Hải biết chuyện nhưng vì thương bạn nên không báo cho cô giáo chủ nhiệm và gia đình Tuấn biết.

	B.
	Vì trốn học để đi chơi game nên Thành đã bị mẹ mắng và đánh đòn. Thành ấm ức và cho rằng mẹ không yêu thương mình.

	C.
	Bắn chết một tên cướp nguy hiểm có trang bị vũ khí trong tay là một việc làm vô đạo đức.

	D.
	Việc phá hoại và làm cho môi trường thiên nhiên bị ô nhiễm là việc làm thể hiện sự không yêu thương con người.

	Câu 29 : 
	Hành vi nào sau đây thể hiện sự trung thực?

	A.
	Trong giờ kiểm tra một tiết, Hùng đã cho bạn bên cạnh chép bài từ đầu tới cuối.

	B.
	An luôn nói với bố mẹ điểm tốt của mình ở lớp, còn điểm xấu thì không nói.

	C.
	Yến là bạn thân của Thành nhưng khi cô giáo hỏi khuyết điểm của Thành thì Yến lại nói đúng sự thật với cô giáo.

	D.
	Hà đã chép lại bài văn mẫu trong sách tham khảo

	Câu 30 : 
	Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện tính kỉ luật ?

	A.
	Quay cóp trong khi thi.

	B.
	Không nói chuyện riêng trong lớp.

	C.
	Luôn giúp đỡ bạn bè trong khi khó khăn.

	D.
	Luôn hối hận khi làm điều gì sai trái.

	Câu 31 : 
	Biểu hiện nào dưới đây là tự trọng?

	A.
	Vào luồn ra cúi.
	B.
	Ăn ngay nói thẳng.

	C.
	Ăn không nói có.
	D.
	Dối trên lừa dưới.

	Câu 32 : 
	Em tán thành với ý kiến nào dưới đây về đức tính giản dị?

	A.
	Giản dị là đức tính cần có ở người lớn mà không cần có ở trẻ em.

	B.
	Tất cả mọi người đều cần đức tính giản dị, không phân biệt giàu nghèo.

	C.
	Những bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn dễ rèn tính giản dị hơn những bạn khác.

	D.
	Sống giản dị dễ bị bạn bè cho là “quê”, “ngố”.


--- Hết ---



5

